
 

     PHÒNG GD –ĐT TƯ NGHĨA                                                       THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2021 - 2022       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA THỌ                                           Lần thứ 1:  Áp dụng từ 13/ 9 / 2021  ( Tuần 01) 
 

Thứ Buổi Tiết  Lớp 5 ( Thúy)  Lớp 4 ( Kiều)  Lớp 3  ( Tâm  )  Lớp 2 ( Đ Thủy ) Lớp 1  ( Thông ) Ghi chú  

 

 

Hai 

Sáng 1 Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          *Giải thích từ ngữ: 

-HĐTN: Hoạt động trải 

nghiệm  

- GDTC: Giáo dục thể chất  

- TĐTV: Tiết đọc thư viện 

-  SHTT: Sinh hoạt chủ 

nhiệm lớp ( dạy lồng ghép văn 

hóa giao thông vào tuần đầu 

của tháng) 

 

2 Đạo đức Đạo đức Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tập đọc Tập đọc TĐ - KC Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán Toán Toán Toán Toán 

Chiều 1 T. Anh (Trâm) Mĩ thuật (Tuyết ) T.Việt (ôn)  Âm nhạc ( Thủy ) Tin học (L Tuyết ) 

2 Âm nhạc ( Thủy ) HĐTN ( Tuyết ) T.Việt (ôn) T. Anh (Trâm) GDTC  ( Sĩ ) 

3 Thể dục  ( Sĩ ) Tin học (L Tuyết ) Toán (ôn) GDTC  ( Thành ) T. Anh (Trâm) 

4 Tin học (L Tuyết ) GDTC  ( Thành ) Toán (ôn)   

 

 

Ba 

Sáng 1 Tập làm văn     Kể chuyện Đạo đức    Đạo đức    Tiếng Việt 

2 Kể chuyện Tập làm văn     Chính tả Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Khoa học Khoa học Tập viết Tiếng Việt Tập viết 

4 Toán Toán Toán Toán Đạo đức 

Chiều 1 T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết ) Âm nhạc ( Thủy ) TN&XH Mĩ thuật (Tuyết ) 

2 Mĩ thuật (Tuyết ) GDTC  ( Thành ) HĐTN ( Thủy ) T.Việt (ôn) T. Anh (Trâm) 

3 HĐTN ( Tuyết ) T. Anh (Trâm) GDTC  ( Thành ) TĐTV GDTC  ( Sĩ ) 

4 GDTC  ( Sĩ ) T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết )   

 

 

Tư 

Sáng 1 Tập đọc Tập đọc   Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Toán T. Anh (Trâm) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 T. Anh (Trâm) Toán TN&XH TN&XH Toán 

4 LT&C            LT&C            T. Anh (Trâm) Toán TN&XH 

5 Kĩ thuật Kĩ thuật LT&C              

Chiều  - Họp hội  đồng  tuần 1 ( SHCĐ) 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn tuần 2 và 4 

- Sinh hoạt chuyên môn chung tuần 3 

 

 

Năm 

Sáng 1 Chính tả   Chính tả Chính tả Tiếng Việt Toán * Hiệu trưởng: dạy thay cho 

PCT Công đoàn 

 

 

 

 

2 LT&C             TĐTV Mĩ thuật (Tuyết ) Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán Toán TĐTV Mĩ thuật (Tuyết ) Tiếng Việt 

4 Lịch sử LT&C             Toán Toán TN&XH 

Chiều 1 T.Việt (ôn)       Lịch sử  Tin học (L Tuyết ) T. Anh (Trâm) T.Việt (ôn) 

2 TĐTV T.Việt (ôn)       T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết ) Âm nhạc ( Thủy ) 

3 Tin học (L Tuyết ) Âm nhạc ( Thủy ) T. Anh (Trâm) GDTC  ( Thành ) TĐTV 

4 Toán (ôn) Toán (ôn) GDTC  ( Thành )   

 

 

Sáu 

Sáng 1 Tập l văn  T. Anh (Trâm) Tập làm văn Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 T. Anh (Trâm) Tập làm văn   TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Khoa học Khoa học T. Anh (Trâm) Toán Tập viết 

4 Toán Toán Toán HĐTN( SHCN) HĐTN( SHCN) 

Chiều 1 Địa lí Địa lí T.Việt (ôn)        T.Việt (ôn) T.Việt (ôn) 

2 T.Việt (ôn)       T.Việt (ôn)       Toán (ôn) Toán (ôn) Toán (ôn) 

3 Toán (ôn) Toán (ôn) Thủ công HĐTN( SHCĐ) HĐTN( SHCĐ) 

4 SHTT SHTT SHTT   

5      

  

   



 

     PHÒNG GD –ĐT TƯ NGHĨA                                                       THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2021 - 2022       

  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA THỌ                                           Lần thứ 2:  Áp dụng từ 04/ 10 / 2021  ( Tuần 03) 
 

Thứ Buổi Tiết  Lớp 5 ( Thúy)  Lớp 4 ( Kiều)  Lớp 3  ( Tâm  )  Lớp 2 ( Đ Thủy ) Lớp 1  (T Tuyết ) Ghi chú  

 

 

Hai 

Sáng 1 Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          Sinh hoạt dưới cờ          *Giải thích từ ngữ: 

-HĐTN: Hoạt động trải 

nghiệm  

- GDTC: Giáo dục thể chất  

- TĐTV: Tiết đọc thư viện 

-  SHTT: Sinh hoạt chủ 

nhiệm lớp ( dạy lồng ghép văn 

hóa giao thông vào tuần đầu 

của tháng) 

 

2 Đạo đức Đạo đức Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tập đọc Tập đọc TĐ - KC Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán Toán Toán Toán Toán 

Chiều 1 HĐTN ( Thành) Tin học (L Tuyết ) T.Việt (ôn)  Âm nhạc ( Thủy ) T. Anh (Trâm) 

2 Tin học (L Tuyết ) Âm nhạc ( Thủy ) T.Việt (ôn) GDTC  ( Thành ) GDTC  ( Sĩ ) 

3 Thể dục  ( Sĩ ) Mĩ thuật ( Thủy ) Toán (ôn) T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết ) 

4 T. Anh (Trâm) Thể dục ( Thành ) Toán (ôn)   

 

 

Ba 

Sáng 1 Tập làm văn     Kể chuyện Đạo đức    Đạo đức    Tiếng Việt 

2 Kể chuyện Tập làm văn     Chính tả Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Khoa học Khoa học Tập viết Tiếng Việt Tập viết 

4 Toán Toán Toán Toán TN&XH 

Chiều 1 T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết ) HĐTN ( Thành) TN&XH Âm nhạc ( Thủy ) 

2 Mĩ thuật ( Thủy ) HĐTN ( Thành) Tin học (L Tuyết ) T.Việt (ôn) T. Anh (Trâm) 

3 Tin học (L Tuyết ) T. Anh (Trâm) Mĩ thuật ( Thủy ) TĐTV GDTC  ( Sĩ ) 

4 Thể dục  ( Sĩ ) T. Anh (Trâm) Thể dục ( Thành )   

 

 

Tư 

Sáng 1 Tập đọc Tập đọc   T. Anh (Trâm) Toán Tiếng Việt 

2 Toán T. Anh (Trâm) Tập đọc Mĩ thuật ( Thủy ) Tiếng Việt 

3 T. Anh (Trâm) Toán Toán Tiếng Việt Mĩ thuật ( Thủy ) 

4 LT&C            LT&C            LT&C            Tiếng Việt Toán 

5 Kĩ thuật Kĩ thuật TN&XH   

Chiều  - Họp hội  đồng  tuần 1 ( SHCĐ) 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn tuần 2 và 4 

- Sinh hoạt chuyên môn chung tuần 3 

 

 

Năm 

Sáng 1 Âm nhạc ( Thủy ) Chính tả Chính tả Tiếng Việt Đạo đức * Hiệu trưởng: dạy thay cho 

PCT Công đoàn 

 

 

 

 

2 Chính tả   TĐTV Âm nhạc ( Thủy ) Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 LT&C             Toán TĐTV TN&XH Tiếng Việt 

4 Toán LT&C             Toán Toán Toán 

Chiều 1 Lịch sử Lịch sử  T. Anh (Trâm) Tin học (L Tuyết ) TN&XH 

2 TĐTV T.Việt (ôn)       T. Anh (Trâm) GDTC  ( Thành ) T.Việt (ôn) 

3 T.Việt (ôn)       Thể dục ( Thành ) Tin học (L Tuyết ) T. Anh (Trâm) TĐTV 

4 Toán (ôn) Toán (ôn) Thể dục ( Thành )   

 

 

Sáu 

Sáng 1 Tập l văn  T. Anh (Trâm) Tập làm văn Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 T. Anh (Trâm) Tập làm văn   TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Khoa học Khoa học T. Anh (Trâm) Toán Tập viết 

4 Toán Toán Toán Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp 

Chiều 1 Địa lí  Địa lí T.Việt (ôn)        T.Việt (ôn) T.Việt (ôn) 

2 T.Việt (ôn)       T.Việt (ôn)       Toán (ôn) Toán (ôn) Toán (ôn) 

3 Toán (ôn) Toán (ôn) Thủ công HĐTN( SHCĐ) HĐTN( SHCĐ) 

4 SHTT SHTT SHTT   

5      

  

   



 


